
STT Họ và Tên Đơn vị công tác

Nhận 

clicker

(Số lượng)

Ký Tham dự/

Ký Nhận
Ký trả

1 Nguyễn Thanh Hiệp Ban Giám hiệu 1

2 Phan Nguyễn Thanh Vân Ban Giám hiệu 1

3 Lưu Xuân Thu Phòng Tổ chức Cán bộ 1

4 Thái Thị Tú Trinh Phòng Tổ chức Cán bộ 1

5 Hồ Nguyễn Anh Tuấn
Phòng Quản lý Đào tạo

 ĐH
1

6 Nguyễn Thị Mỹ Hòa
Phòng Quản lý Đào tạo 

SĐH
1

7 Nguyễn Nam Hà
Phòng Quản lý Đào tạo 

SĐH
1

8 Huỳnh Tấn Sơn
Phòng Hành chính 

Quản trị
1

9 Văn Thúy Nguyên Phòng Tài chính Kế toán 1

10 Nguyễn Ngọc Hiếu Phòng Tài chính Kế toán 1

11 Nguyễn Thành Thuận Phòng Tài chính Kế toán 1

12 Ngô Thị Ngọc Thu
Phòng Thanh tra - Pháp 

chế
1

13 Trần Nguyễn Đan Quỳnh
Phòng Thanh tra - Pháp 

chế
1

14 Tống Đức Phong
Phòng Công nghệ 

thông tin
1

15 Đỗ Ngọc Hoan
Phòng Công nghệ 

thông tin
1

16 Võ Hoàng Nhân Phòng Thiết bị - Dự án 1
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17 Nguyễn Ngọc Hà Phòng Công tác Sinh viên 1

18 Nguyễn Văn Kiên Phòng Công tác Sinh viên 1

19
Nguyễn Ngọc Vân

Phương
Phòng Hợp tác quốc tế 1

20 Ngô Minh Nhật Phòng Hợp tác quốc tế 1

21 Trần Tiến Tài
Phòng Khảo thí và Đảm 

bảo chất lượng đào tạo
1

22 Hồ Đặng Trung Nghĩa
Phòng Nghiên cứu 

Khoa học
1

23 Nguyễn Kim Vũ
Phòng Quản lý Thực 

hành Lâm sàng
1

24 Đặng Trần Ngọc Thanh Khoa ĐDKTYH 1

25 Hồ Thị Trúc Phương Khoa ĐDKTYH 1

26 Lâm Thị Thu Tâm Khoa ĐDKTYH 1

27 Nguyễn Đăng Thoại Khoa Dược 1

28 Cao Hữu Tiến Khoa Răng Hàm Mặt 1

29 Nguyễn Dũng Tuấn
Khoa Khoa học cơ bản - 

Y học cơ sở
1

30 Trần Công Toại
Khoa Khoa học cơ bản - 

Y học cơ sở
1

31 Trần Thị Khánh Tường Khoa Y 1

32 Châu Văn Trở Khoa Y 1

33 Phạm Hiếu Liêm Khoa Y 1

34 Tăng Kim Hồng Khoa Y tế Công cộng 1

35 Phan Thái Hảo VP Khoa Y 1

36 Bùi Đặng Phương Chi Trạm Y tế 1



37 Tô Thị Hồng Yến Thư Viện 1

38
Huỳnh Nguyễn Khánh

Trang
Trung tâm ĐTNLYT 1

39 Huỳnh Quang Huy Trung tâm Đào tạo NLYT 1

40 Phạm Đăng Diệu Trung tâm NCYS 1

41 Trương Công Hòa Trung tâm NCYS 1

42
Nguyễn Ngọc Phương

Thư

Trung tâm Kỹ năng và 

Sáng tạo Mô phỏng Lâm 

sàng

1

43 Bùi Phan Quỳnh Phương

Trung tâm Kỹ năng và 

Sáng tạo Mô phỏng Lâm 

sàng

1

44 Trịnh Trung Tiến

Trung tâm Kỹ năng và 

Sáng tạo Mô phỏng Lâm 

sàng

1

45 Bùi Đặng Minh Trí
Trung tâm ĐT 

Trị liệu KTC
1

46 Đoàn Kim Thành
Trung tâm ĐT 

Trị liệu KTC
1

47 Hà Thành Đạt Đoàn TNCS 1

48 Nguyễn Quốc Thắng Đoàn TNCS 1

49 Hoàng Quốc Thắng BM Gây mê Hồi sức 1

50 Nguyễn Minh Hà BM Hóa sinh - SHPTYH 1

51 Đinh Trung Nghĩa BM KXNH (K.ĐDKTYH) 1

52 Nguyễn Đình Thắng BM Lao và Bệnh phổi 1

53 Đỗ Cao Vân Anh BM Nhiễm 1

54 Huỳnh Duy Thảo BM Phôi 1

55 Trần Ngọc Thanh BM SL - SLB - MHD 1



56 Nguyễn Việt Thanh Phúc BM Da liễu (ĐH) 1

57 Võ Nguyễn Thúy Anh BM Da liễu (SĐH) 1

58 Nguyễn Duy Phương BM Giải phẫu (ĐH) 1

59 Đặng Chí Vũ Luân BM Huyết học 1

60 Hoàng Thúy Hằng BM Ký sinh Y học 1

61 Bùi Văn Kiệt BM Ngoại khoa 1

62 Trần Thị Tâm Nhàn BM Tâm lý Y học 1

63 Hồ Hữu Thật BM Thần kinh 1

64 Phạm Hiền Anh Thư BM Vi sinh Y học 1

65 Trần Thị Hoa Vi BM Y học gia đình 1

66 Phùng Đức Nhật Khoa Y tế Công cộng 1

67

68

69

70

71

72

Người lập bảng ĐƠN VỊ PHÁT TRIỂN GIẢNG VIÊN

Phụ trách đơn vị


